
B ộ  NỘI VỤ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
------------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4 Ĩ 4  /QĐ-BNV Hà Nội, ngày 05 tháng -p năm 2023

QƯYÉT ĐỊNH  

Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung)

Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam

B ộ TRƯỞNG B ộ  NỘI v ụ

Căn cứ Luật quy định quyền lập hội ngày 20 tháng 5 năm 1957;

Căn cứ Nghị định sỗ 63/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2022 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của 
Chính phủ quy định vé tô chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định so 
33/20Ỉ2/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung 
một so điều của Nghị định so 45/2010/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam và Vụ 
tnvỏng Vụ Tổ chức phi chính phủ,

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) 

Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam đã được Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 
III (2022 - 2027) thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2022 tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể tò ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam, Vụ trưởng Vụ 
Tổ chức phi chính phủ và Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định nầy./.ML

Nơi nhận:
-  N hư  Đ iều  4;
-  B ộ trường B ộ N ội vụ (đ ể  báo cáo);
-  T hứ trưởne V ũ C hiến Thắng;
- B ộ N ôn g  nghiệp và PTNT;
- Bộ C ông an, C 06 (để ph/h);
- Lưu: V T, Vụ T C PC P, N T T M  (3).



B ộ  NỘI VỤ

H
(Phê duyệt kè nỉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỨA ĐỎI, BỎ SUNG)

ÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM
ổ: /QĐ-BNV ngày 05 tháng ĩ  năm 2023

Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi, biểu tưọng

1. Tên tiếng Việt: Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam.

2. Tên tiếng Anh: Vietnam Association of Ruminant Husbandry.

3. Tên viết tắt tiếng Anh: VINARƯHA.

4. Biếu tượng: Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam có biểu tượng riêng 
chưa được đăng ký bản quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ 
chức xã hội - nghề nghiệp của doanh nghiệp, tổ chức và công dân Việt Nam hoạt 
động trong lĩnh vực ngành chăn nuôi gia súc lớn theo quy định của pháp luật Việt 
Nam, tự nguyện thành lập nhàm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền 
lợi, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào 
sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở

1. Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con 
dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ 
Hiệp hội được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt theo quy định của pháp luật.

2. Trụ sở chính của Hiệp hội đặt tại số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm 
Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 02436320901.

Điều 4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

1. Hiệp hội hoạt động trên phạm vi cả nước, trong lĩnh vực chăn nuôi, chế 
biến, xuất nhập khẩu, kinh doanh, dịch vụ, tư vấn, nghiên cứu lchoa học, công



nghệ, bồi dưỡng kiến thức và các sản phẩm, dịch vụ khác liên quan đến lĩnh vực 
chăn nuôi gia súc lớn theo quv định của pháp Kiật Việt Nam

2. Hiệp hội chịu sự quản lý nhà nưó'c của Bộ Nội vụ, sự quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về lĩnh vực hoạt động chính của Hiệp hội và 
các Bộ ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của 
pháp luật.

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động
1. Tự nguyện, tự quản.
2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.
3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.
4. Không vì mục đích lợi nhuận.
5. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

Chương II 

QUYỀN HẠN, NHIỆM v ụ

Điều 6. Quyền hạn

1. Tuyên truyền tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hiệp hội cho các hội viên 
và tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong nước và quốc tế về ngành chăn nuôi gia súc 
lớn theo quy định của pháp luật.

2. Đại diện cho hội viên và tổ chức của Hiệp hội trong các quan hệ có liên 
quan đến mục đích, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệp hội theo quy định 
của pháp luật.

3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hiệp hội và hội viên phù hợp với tôn 
chỉ, mục đích của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

4. Được nhà nước giao trách nhiệm tham gia thực hiện các dự án, đề tài 
nghiên cứu (nếu có) và tư vấn, phản biện, giám định xã hội thuộc các lĩnh vực 
chuyên môn; cung cấp dịch vụ công về các vấn đề chuyên môn thuộc lĩnh vực hoạt 
động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

5. Tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên 
quan đến nội dung hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị 
với cơ quan nhà nước có thẩm quyền các vấn đề liên quan tới sự phát triển bền 
vững của Hiệp hội và của ngành chăn nuôi gia súc lớn. Được tổ chức tập huấn, bồi 
dưỡng kiến thức, tố chức các hoạt độns dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

6. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của 
Hiệp hội theo quy định của Điều lệ Hiệp hội và quy định của pháp luật.
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7. Thành lập pháp nhân trực thuộc Hiệp hội theo quy định của pháp luật và 
báo cáo Bộ Nội vụ và Bộ Nôna nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập 
pháp nhân và hoạt động của các pháp nhân theo quy định của pháp luật.

8. Được gây quỹ Hiệp hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu 
từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật, để tự trang trải về 
kinh phí hoạt động.

9. Đưọ'c nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tố chức, cá nhân trong và 
ngoài nước theo quy định của pháp luật. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với 
những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao (nếu có).

10. Được gia nhập các tổ chức quốc tế tương ứng và ký kết, thực hiện thỏa 
thuận quốc tế theo quy định của pháp luật. Hiệp hội có trách nhiệm báo cáo Bộ Nội 
vụ, Bộ Nônơ nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có thẩm quyền liên 
quan về việc gia nhập tố chức quốc tế tương ứng, ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc 
tế theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Nhiệm vụ

1. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động 
của Hiệp hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hiệp hội được Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hiệp hội để làm phương hại đến an 
ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân 
tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

2. Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên 
vì lợi ích chung của Hiệp hội; thực hiện đúns tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội nhằm 
tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam, góp 
phần xây dựng và phát triển đất nước.

3. Phổ biến, bồi dưỡng kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ 
pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế của Hiệp hội.

4. Tham gia nghiên cứu khoa học công nghệ; tập huấn, chuyển giao tiến bộ 
khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tham gia xúc tiến đầu tư thương mại và các dịch 
vụ khác liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi gia súc lớn theo quy định của pháp luật.

5. Họp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan nhằm 
trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ phát triển ngành chăn nuôi gia súc lớn theo quy định 
của pháp luật.

6. Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về 
các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy 
định của pháp luật.



7. Hòa giải tranh chấp, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại. tố cáo 
trong nội bộ Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

8. Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động của 
Hiệp hội.

9. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hiệp hội theo đúng quy định 
của pháp luật.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Chương III 

HỘI VIÊN

Điều 8. Hôi viên, tiêu chuẩn hôi viên

1. Hội viên của Hiệp hội gồm hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội 
viên danh dự:

a) Hội viên chính thức của Hiệp hội gồm có hội viên tổ chức và hội viên 
cá nhân.

- Hội viên tổ chức: Là tổ chức có tư cách pháp nhân của Việt Nam hoạt động 
trong lĩnh vực ngành chăn nuôi gia súc lớn theo quy định của pháp luật Việt Nam, 
cam kết thực hiện tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội, có đủ các tiêu chuấn theo quy 
định tại Khoản 2 Điều này, tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện có đon xin ra nhập 
Hiệp hội,được Ban Chấp hành Hiệp hội xem xét, công nhận là hội viên chính thức;

- Hội viên cá nhân: Là công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực ngành 
chăn nuôi gia súc lớn theo quy định của pháp luật Việt Nam, cam kết thực hiện tôn 
chỉ, mục đích của Hiệp hội, có đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 2 Điều 
này, tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện có đơn xin ra nhập Hiệp hội.được Ban 
Chấp hành Hiệp hội xem xét. công nhận là hội viên chính thức.

b) Hội viên liên kết của Hiệp hội:

- Các doanh nghiệp, tổ chức của Việt Nam không có điều kiện hoặc không 
đủ tiêu chuẩn trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội, nhưng có nguyện vọng 
tham gia đóng góp vào hoạt động của Hiệp hội trong lĩnh vực ngành chăn nuôi gia 
súc lớn theo quy định của pháp luật, tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện có đơn 
xin ra nhập Hiệp hội, được Ban Chấp hành Hiệp hội xem xét, công nhận là hội 
viên liên kết.

- Các doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước 
ngoài (sau đây gọi chung là doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài) hoạt động hợp pháp 
tại Việt Nam có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội, có đóng góp cho sự
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phát triên của Hiệp hội, tán thành Điêu lệ Hiệp hội, tự nguyện có đơn xin ra nhập 
Hiệp hội, được Ban chấp hành Hiệp hội xém xét, công nhận là hội viên liên kết.

c) Hội viên danh dự của Hiệp hội: Công dân Việt Nam và tổ chức pháp nhân 
của Việt Nam không có điều kiện trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội 
nhưng có uy tín, có kinh nghiệm và có công lao đối với sự phát triển của Hiệp hội, 
tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện có đơn xin vào Hiệp hội, được Ban chấp 
hành Hiệp hội xem xét, công nhận là hội viên danh dự.

2. Tiêu chuẩn hội viên chính thức

a) Hội viên cá nhân: Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng 
lực hành vi dân sự, hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hiệp hội, 
có điều kiện tham gia các hoạt động thường xuyên của Hiệp hội; tự nguyện viết 
Đơn xin gia nhập Hiệp hội (theo mẫu Đơn do Hiệp hội quy định);

b) Hội viên tổ chức: Các doanh nghiệp và các tố chức kinh tế, xã hội Việt 
Nam được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, hoạt động họp 
pháp trong lĩnh vực liên quan đến chăn nuôi gia súc lớn, sản xuất, chế biến, kinh 
doanh, dịch vụ, cung ứng, xuấtnhập khẩu, nghiên cứu khoa học công nghệ, đào tạo 
và các sản phấm, dịch vụ khác liên quan đến ngành chăn nuôi gia súc lớn trên lãnh 
thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam, có điều kiện tham gia thường 
xuyên, đầy đủ các hoạt động của Hiệp hội, tự nguyện viết đơn xin gia nhập Hiệp 
hội (theo mẫu Đơn do Hiệp hội quy định) kèm theo bản sao giấy phép thành lập, 
quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c) Mỗi tổ chức là hội viên chính thức cử 01 (một) người làm đại diện làm đầu 
mối tham gia các hoạt động của Hiệp hội. Người đại diện phải ỉàm việc chính thức 
tại tổ chức có tư cách pháp nhân đó. Người đại diện phải có đủ thâm quyền quyết 
định, được ghi rõ họ tên, chức vụ trong đơn xin gia nhập Hiệp hội; trường hợp ủy 
nhiệm, người được ủy nhiệm làm đại diện phải đủ thẩm quyền quyết định và người 
ủy nhiệm phải chịu trách nhiệm về sự ủy nhiệm đó, khi thay đổi người đại diện, hội 
viên phải thông báo bằng văn bản ngay sau khi thay đổi người đại diện gửi cho Ban 
Thường vụ Hiệp hội (chậm nhất trong vòng 05 ngày kể từ ngày có sự thay đổi người 
đại diện).

Điều 9. Quyền của hội viên

1. Được Hiệp hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2. Được Hiệp hội cung cấp các thông tin cần thiết có liên quan đến lĩnh vực 
hoạt động của Hiệp hội, được tham gia các hoạt động do Hiệp hội tố chức theo quy 
định Điều lệ Hiệp hội.
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3. Được quyền tham dự Đại hội, thảo luận, biểu quyết các vấn đề của Đại 
hội, quvền ứng cử, đề cử, bầu cử vào các chức danh lãnh đạo, Ban Chấp hành và 
Ban Kiểm tra của Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội.

4. Được quyền đề đạt ý kiến của mình về chủ trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước trong việc sản xuất, chế biến, kinh doanh, nghiên cứu khoa học. đào 
tạo trong lĩnh vực ngành chăn nuôi gia súc lớn, về hoạt độnơ của các cá nhân và tô 
chức trong Hiệp hội cũng như'những vấn đề cần thiết khác nhằm tạo sự ổn định và 
phát triển Hiệp hội.

5. Được chủ động trong quan hệ kinh tế, hoạt độns đối ngoại, khi cần thiết 
được Hiệp hội ủy quyền thay mặt Hiệp hội trong quan hệ với các tổ chức khác ngoài 
Hiệp hội.

6. Hội viên là các tổ chức sản xuất, chăn nuôi gia súc lớn ở vùng sâu, vùng 
xa hoặc địa bàn có nhiều khó khăn (miền núi, vùng kinh tế mới, định canh, định 
cư,...) được ưu tiên hưởng quyền ưu đãi do Nhà nước (nếu có) dành cho Hiệp hội.

7. Được khen thưởng theo Điều lệ Hiệp hội và quy định của pháp luật.

8. Được cấp thẻ hội viên.

9. Được ra khỏi Hiệp hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên

10. Hội viên liên kết, hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như 
hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội và quyền ứng 
cử, đề cử, bầu cử vào Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hiệp hội.

Điều 10. Nghĩa vụ của hội viên

1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy chế của Hiệp hội.

2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hiệp hội; đoàn kết, họp tác với 
các hội viên khác để xây dựng Hiệp hội phát triển vững mạnh.

3. Bảo vệ uy tín của Hiệp hội, không được nhân danh Hiệp hội trong các 
quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hiệp hội phân công bằng văn bản.

4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hiệp hội.

5. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hiệp hội.

Điều 11. Thủ tục, thẳm quyền kết nạp hội viên; thủ tục ra khỏi Hiệp hội

1. Thủ tục gia nhập Hiệp hội

a) Các tố chức, cá nhân có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 8, có nguvện 
vọng tự nguyện gia nhập Hiệp hội, nộp hồ sơ gửi Ban Chấp hành Hiệp hội.
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b) Hồ sơ, thủ tục xin gia nhập Hiệp”hội gồm:

- Đon tự nguyện aia nhập Hiệp hội theo mẫu quy định;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp. Quyết 
định thành lập đối với pháp nhân, hoặc Chứng minh thư Nhân dân/ Căn cước công 
dân/ Hộ chiếu đối với cá nhân;

- Danh sách lãnh đạo chủ chốt đại diện cho tổ chức (đối với tổ chức);

2. Thấm quyền kết nạp hội viên

Ban Chấp hành Hiệp hội xem xét hồ sơ xin gia nhập Hiệp hội, được Chủ
tịch Hiệp hội ra quyết định công nhận hội viên trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ
ngày tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ xin gia nhập Hiệp hội theo quy 
định của Điều ỉệ Hiệp hội.

3. Thủ tục ra khỏi Hiệp hội, khai trừ và xóa tên hội viên

a) Tự nguyện xin ra khỏi Hiệp hội: Hội viên nộp đơn xin ra khỏi Hiệp hội 
gửi Ban Chấp hành Hiệp hội xem xét, phê duyệt trong vòng 30 (ba mươi) ngày kế 
từ ngày nhận được đơn của hội viên;

b) Hội viên là cá nhân chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì Ban Chấp 
hànhxem xét, xóa tên hội viên trong danh sách của Hiệp hội;

c) Hội viên bị tước quyền công dân bởi một bản án hoặc quyết định có hiệu 
lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì đương nhiên bị xóa tên trong danh 
sách của Hiệp hội;

d) Hội viên là tổ chức bị giải thể hoặc phá sản bởi một quyết định của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyềnthì đương nhiên bị xóa tên trong danh sách của Hiệp hội;

đ) Trường hợp tổ chức bị đình chỉ hoạt động, quyền hội viên của tổ chức sẽ 
bị đình chỉ cho đến khi tổ chức này hoạt động trở lại theo quy định pháp luật;

e) Hội viên bị khai trừ, xóa tên có quyền khiếu nại lên Đại hội và quyết định 
của Đại hội là quyết định cuối cùng.

g) Hội viên bị khai trừ bởi một trong các trường họp sau:

- Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi, uy tín của Hiệp hội;

- Cá nhân không có hoặc hạn chế năng lực hành vi, tổ chức doanh nghiệp bị 
giải thể hoặc phá sản;

- Vi phạm các nghị quyết, quy định của Hiệp hội và Điều lệ Hiệp hộũBan 
Chấp hànhra nghị quyết hoặc Chủ tịch Hiệp hội ra quyết định khai trừ hội viên đối 
với trườn e họp nêu trên.
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h) Ban Chấp hànhxem xét các điều kiện, ra nghị quyết, công bố công khai 
danh sách các hội viên xin rút khỏi Hiệp hội, danh sách các hội viên bị đình chỉ, bị 
xóa tên và danh sách các hội viên bị khai trừ. Quyền và nghĩa vụ của hội viên chấm 
dút kể từ ngày Ban Chấp hànhHiệp hội ra nghị quyết xóa tên hoặc khai trừ hội viên 
khỏi Hiệp hội.

4. Đối với ủ y  viên Ban Chấp hành muốn xin ra khỏi Hiệp hội phải có đơn 
gửi Ban Chấp hành và báo cáo tại cuộc họp Ban Chấp hành gần nhất. Ban Chấp 
hành xem xét, quyết định và phải tiến hành bàn giao công việc, cơ sở vật chất, tài 
chính mà mình phụ trách (nếu có) cho tổ chức, cá nhân được Ban Chấp hành giao 
tiếp nhận.

5. ủ y  viên Ban Chấp hành không tham dự liên tục 03 (ba) kỳ họp Ban Chấp 
hành mà không có lý do chính đáng thì bị xóa tên trong Danh sách Ban Chấp hành, 
đồng thời phải có trách nhiệm bàn giao công việc, cơ sở vật chất, tài chính mà 
mình phụ trách cho Hiệp hội.

C h ư on gIV  

TỒ CHỨC, HOẠT ĐỘNG

Điều 12. Cơ cấu tổ chức của Hiệp hội

1. Đại hội

2. Ban Chấp hành

3. Ban Thường vụ

4. Ban Kiểm tra

5. Văn phòng và các Ban chuyên môn

6.Các tổ chức trực thuộc Hiệp hội được thành lập theo quy định của pháp 
luật và Điều lệ Hiệp hội.

Điều 13. Đại hội

1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hiệp hội là Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội 
bất thường. Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức 05 (năm) năm một lần do Ban Chấp 
hành triệu tập. Đại hội bất thường được triệu tập khi có ít nhất 2/3 (hai phần ba) 
tổng số ủy viên Ban Chấp hành hoặc có trên 1/2 (một phần hai) tổng số hội viên 
chính thức đề nghị.

2. Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường được tổ chức dưới hình thức 
Đại hội toàn thế hoặc Đại hội đại biểu, số lượng, thành phần đại biểu do Ban Chấp 
hành quyết định. Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu được coi là hợp lệ khi có
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trên 1/2 (một phần hai) số hội viên chính thức hoặc có trên 1/2 (một phần hai) số
đại biểu chính thức có mặt.

3. Nhiệm vụ của Đại hội

a) Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ; Phương hướng nhiệm 
vụ nhiệm kỳ mới của Hiệp hội;

b) Thảo luận và thông qua Điều lệ; Điều lệ (sửa đổi, bổ sung); đổi tên, chia,
tách, sáp nhập, họp nhất, giải thể Hiệp hội (nếu có);

c) Thảo luận vàthông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban
Thường vụ, Ban Kiểm tra và Báo cáo tài chính của Hiệp hội;

d) Bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra Hiệp hội;

đ) Quyết định các nội dung khác vượt quá thẩm quyền của Ban Chấp hành 
theo quy định của Điều lệ Hiệp hội (nếu có);

e) Thông qua nghị quyết của Đại hội.

4. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội

a) Đại hội có thể biểu quyết bàng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc 
quy định hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định;

b) Việc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội phải được trên 1/2 
(một phần hai) đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

Điều 14. Ban Chấp hành Hiệp hội

1. Ban Chấp hành Hiệp hội do Đại hội bầu trong số các hội viên chính thức
của Hiệp hội. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội 
quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành cùng với nhiệm kỳ của Đại hội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành:

a) Tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hiệp hội, lãnh 
đạo mọi hoạt động của Hiệp hội giữa hai kỳ Đại hội;

b) Chuẩn bị nội dung và quyết định triệu tập Đại hội;

c) Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Hiệp hội;

d) Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của Hiệp hội. Ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Hiệp hội; Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của 
Hiệp hội; Quy chế quản lý, sử dụng con dấu của Hiệp hội phù hợp quy định của 
pháp luật; Quy chế khen thưởng, kỷ luật, các quy chế khác trong nội bộ Hiệp hội 
phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;
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đ) Bầu, miễn nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, ủy viên Ban Thường vụ, 
Tổng thư ký; bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra. số ủy viên Ban 
Chấp hành bầu bổ sung không đưọ'c quá số lượng ủy viên Ban Chấp hành đã được 
Đại hội quyết định.

e) Xem xét, quyết định kết nạp hội viên, cho hội viên ra khỏi Hiệp hội; khai 
trừ và xóa tên hội viên; khen thưởng và kỷ luật hội viên theo Điều lệ Hiệp hội và 
quy định của pháp luật;

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chấp hành

a) Ban Chấp hành hoạt độna; theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hiệp 
hội, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;

b) Ban Chấp hành họp thường kỳ mỗi năm 01 (một) lần, có thể họp bất 
thường khi có yêu cầu của Ban Thường vụ hoặc có 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy 
viên Ban Chấp hành hoặc khi có yêu cầu của Chủ tịch Hiệp hội đề nghị;

c) Các cuộc họp của Ban Chấp hành là hợp lệ khi có 2/3 (hai phần ba) số ủy 
viên Ban Chấp hành tham dự họp. Ban Chấp hành có thể biểu quyết bằng hình 
thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Chấp 
hành quyết định;

d) Các nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành được thông qua khi có 2/3 
(hai phần ba) tổng số ủy viên Ban Chấp hành dự họp biểu quyết tán thành.

Điều 15. Ban Thường vụ Hiệp hội

1. Ban Thường vụ Hiệp hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban 
Chấp hành. Ban Thường vụ Hiệp hội gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư 
ký và các ủy viên, số  lưọTig, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Thường vụ do Ban 
Chấp hành quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Thường vụ cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thường vụ:

a) Thay mặt Ban Chấp hành triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Điều lệ 
Hiệp hội; tổ chức thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Ban Chấp hành; lãnh đạo 
hoạt động của Hiệp hội giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành;

b) Chuẩn bị nội dung và quyết định triệu tập họp Ban Chấp hành;

c) Quyết định thành lập các tổ chức, đơn vị trực thuộc Hiệp hội theo Nghị 
quyết của Ban Chấp hành; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 
chức; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo các tổ chức, đơn vị thuộc, trực 
thuộc Hiệp hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội; quyết định 
mức lương hoặc thù lao cho cán bộ và người lao động của Hiệp hội.

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Thường vụ:



a) Ban Thường vụ hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hiệp 
hội, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;

b) Ban Thường vụ mỗi năm họp 02 (hai) lần, có thể họp bất thườne khi có 
yêu cầu của Chủ tịch Hiệp hội hoặc có 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên Ban 
Thường vụ Hiệp hội có ý kiến bằng văn bản;

c) Các cuộc họp của Ban Thường vụ là họp lệ khi có 2/3 (hai phần ba) ủy 
viên Ban Thường vụ tham gia dự họp. Ban Thường vụ có thể biểu quyết bằng 
hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban 
Thường vụ quyết định;

d) Các nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ được thông qua khi có 2/3 
(hai phần ba) tổng số ủy viên Ban Thường vụ dự họp biểu quyết tán thành.

Điều 16. Ban Kiểm tra Hiệp hội

1. Ban Kiểm tra Hiệp hội do Đại hội bầu trong số các hội viên chính thức 
của Hiệp hội. Ban Kiểm tra gồm Trưởng ban, Phó trưởng ban và một số ủy viên. 
Trưởng Ban Kiểm tra và Phó Trưởng Ban Kiểm tra được Ban Kiểm tra bầu trong 
số các uy viên Ban Kiểm tra, trúng cử theo nguyên tắc quá bán. số  lượng, cơ cấu, 
tiêu chuẩn ủy viên Ban Kiểm tra do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm 
tra cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm tra

a) Bầu hoặc miễn nhiệm Trưởng ban, Phó trưởng ban; bầu bổ sung hoặc 
miễn nhiệm ủy viên Ban Kiểm tra;

b) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Hiệp hội, nghị quyết Đại hội; 
nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hiệp hội, các quy chế 
của Hiệp hội trong hoạt động của các tổ chức, đơn vị trực thuộc Hiệp hội, hội viên;

c) Xem xét, giải quyết đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo có liên 
quan đến Hiệp hội của các tổ chức, hội viên và công dân gửi đến Hiệp hội.

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm tra: Ban Kiểm tra hoạt động độc 
lập với Ban Chấp hành, theo quy chế của Ban kiểm tra do Ban Chấp hành ban 
hành, tuân thủ theo Điều lệ Hiệp hội và quy định của pháp luật.

Điều 17. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hiệp hội

1. Chủ tịch Hiệp hội là người đại diện pháp luật của Hiệp hội, chịu trách 
nhiệm trước Hiệp hội và trước pháp luật về mọi hoạt động của Hiệp hội. Chủ tịch 
Hiệp hội là ủy viên Ban Thường vụ do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên 
Ban Thường vụ Hiệp hội. Tiêu chuẩn Chủ tịch Hiệp hội do Ban Chấp hành Hiệp 
hội quy định.
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'27 Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hiệp hội:

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt độne của Ban Chấp 
hành, Ban Thường vụ Hiệp hội;

b) Chịu trách nhiệm toàn diện trước cơ quan có thẩm quyền cho phép thành 
lập Hiệp hội, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của Hiệp hội, 
trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hiệp hội về mọi hoạt động của Hiệp hội. 
Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Hiệp hội theo quy định Điều lệ Hiệp hội; 
Nghị quyết Đại hội; Nghị quyết, Quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ 
Hiệp hội;

c) Chỉ đạo chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Chấp hành, 
Ban Thường vụ Hiệp hội;

d) Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ký các văn bản của Hiệp hội;

đ) Khi Chủ tịch Hiệp hội vắng mặt, việc chỉ đạo, điều hành giải quyết công 
việc của Hiệp hội được ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Chủ tịch Hiệp hội.

3. Việc bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hiệp hội phải được trên 1/2 (một 
phần hai) tổng số ủ y  viên Ban Chấp hành biểu quyết tán thành tại cuộc họp Ban 
Chấp hành.

4. Phó Chủ tịch Hiệp hội: Phó Chủ tịch là ủy viên Ban Thưòng vụ Hiệp hội 
do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội. số  lượng, cơ 
cấu, tiêu chuẩn Phó Chủ tịch Hiệp hội do Ban Chấp hành Hiệp hội quy định.

Các Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch Hiệp hội chỉ đạo, điều hành công tác của 
Hiệp hội theo sự phân công của Chủ tịch Hiệp hội; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 
Hiệp hội và trước pháp luật về lĩnh vực công việc được Chủ tịch Hiệp hội phân 
công hoặc ủy quyền. Phó Chủ tịch Hiệp hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo 
Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hiệp hội, phù hợp với 
Điều lệ Hiệp hội và theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Tổng thư ký Hiệp hội

1. Tổng thư ký Hiệp hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban 
Chấp hành Hiệp hội. Tiêu chuẩn Tổng thư ký do Ban Chấp hành Hiệp hội quy 
định. Tổng thư ký là người quản lý, điều hành trực tiếp các hoạt động của Văn 
phòng Hiệp hội. Tống thư lcý Hiệp hội kiêm Chánh văn phòng Hiệp hội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng thư ký:

a) Là người điều hành trực tiếp các hoạt động của Văn phòng Hiệp hội;

b) Xây dựng quy chế hoạt động của Văn phòng Hiệp hội trình Ban Chấp 
hành Hiệp hội phê duyệt;
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c) Chuấn bị nội dung các cuộc hop của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ; 
định kỳ báo cáo cho Ban Chấp hành và Ban Thường vụ về các hoạt động của Hiệp 
hội; lập báo cáo hàng năm, báo cáo nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Hiệp hội;

d) Quản lý và sử dụng tài sản, tài chính của Hiệp hội theo quy chế quản lý, 
sử dụng tài chính, tài sản của Hiệp hội do Ban Chấp hành Hiệp hội ban hành và 
theo quy định của pháp luật;

đ) Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ vấ trước pháp 
luật về các hoạt động của Văn phòng Hiệp hội theo Điều lệ Hiệp hội.

Điều 19. Văn phòng Hiệp hội và các ban chuyên môn

1. Văn phòng Hiệp hội và các Ban chuyên môncủa Hiệp hội do Ban Thường 
vụ đề nghị, Chủ tịch Hiệp hội quyết định;

2. Nhân sự, tài chính của Văn phòng Hiệp hội do Ban Chấp hànhthông qua, 
trước khi Chủ tịch Hiệp hội quyết định. Văn phòng Hiệp hội do Tổng Thư ký kiêm 
Chánh văn phòng phụ trách, điều hành theo Điều lệ Hiệp hội. Văn phòng Hiệp hội 
hoạt động theo quy chế do Ban Chấp hành ban hành theo Điều lệ Hiệp hội và phù 
hợp với quy định pháp luật;

3. Văn phòng Hiệp hội và các ban chuyên môn là bộ phận giúp việc của 
Hiệp hội, Chủ tịch, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; hoạt động theo quy chế của 
Ban Chấp hành phê duyệt, ban hànhphù họp với Điều lệ Hiệp hội.

4. Văn phòng Hiệp hội thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau

a) Thực hiện các nghiệp vụ tổ chức, tổng họp, kế toán, thông tin, báo cáo 
Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch Hiệp hội, Tổng thư ký và toàn thể các 
thành viên của Hiệp hội;

b) Giúp Tổng thư ký phối họp hoạt động với các văn phòng đại diện của 
Hiệp hội, tổ chức Đại hội, Hội nghị thường niên, các hội thảo chuyên đề hay các 
Hội thảo tập huấn khác;

c) Theo dõi, cập nhật tình hình hoạt động, tư vấn, cung cấp thông tin cho 
hội viên.

d) Thực hiện việc quản lý hồ sơ hội viên bao gồm việc ra nhập, điều chỉnh, 
bổ sung, xin rút, khai trừ; thu phí ra nhập và hội phí.

đ) Quản lý tài sản và tài chính của Hiệp hội theo Điều lệ Hiệp hội.

Điều 20. Các tổ chức trực thuộc Hiệp hội

Các tổ chức trực thuộc Hiệp hội hoạt động theo Quy chế hoạt động riêng 
biệt phù hợpvới từng tổ chức trực thuộc Hiệp hội do Ban Thường vụ Hiệp hội ban
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hành, phù hợp vcriĐiều lệ Hiệp hội và quy định của pháp luật. Việc thành lập các 
đơn vị trực thuộc Hiệp hội phải tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ 
Hiệp hội.

Chưoìig V

CHIA, TÁCH; SÁP NHẬP; HỌP NHẤT; ĐỐI TÊN VÀ GIẢI THẺ

Điều 21. Chia, tách; sáp nhập; họp nhất; đổi tên và giải thể

Việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; đổi tên và giải thể Hiệp hội thực hiện 
theo quy định của Bộ luật Dân sự, quy định của pháp luật về hội, Điều lệ Hiệp hội, 
nghị quyết Đại hội và các quy định pháp luật có liên quan.

Chương VI 

TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN

Điều 22. Tài chính và tài sản của Hiệp hội

1. Tài chính của Hiệp hội:

a) Nguồn thu của Hiệp hội:

- Phí gia nhập Hiệp hội; hội phí hàng năm của hội viên. Căn cứ theo các quy 
định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế, Ban Chấp hành Hiệp hội thông 
qua mức đóng phí gia nhập và hội phí hàng năm của hội viên;

- Thu từ các hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật;

- Tiền tài trợ, ủng hộ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định 
của pháp luật;

- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ (nếu có) cho các nhiệm vụ Nhà nước giao theo 
quy định của pháp luật;

- Các khoản thu hợp pháp khác.

b) Các khoản chi của Hiệp hội:

- Chi hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Hiệp hội;

- Chi thuê trụ sở làm việc, mua sắm phương tiện làm việc;

- Chi chế độ, chính sách đối với những người làm việc tại Hiệp hội theo quy 
định của Ban Chấp hành Hiệp hội, phù hợp với quy định của pháp luật;

- Chi khen thưởng, các khoản chi khác theo quy định của Ban Chấp hành 
Hiệp hội;

- Chi thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao (nếu có).
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2. Tài sản của Hiệp hội bao gồm: Trụ sở, trang thiết bị, phương tiện phục vụ 
hoạt động của Hiệp hội. Tài sản của Hiệp hội được hình thành từ nguồn kinh phí 
của Hiệp hội; do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiến, tặng theo quy định 
của pháp luật; được Nhà nước hồ trợ (nếu có).

Việc quản lý, sử dụng tài sản của Hiệp hội thực hiện theo quv định của pháp 
luật dân sự, pháp luật có liên quan và Điều lệ Hiệp hội. Đối với tài sản công, thực 
hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Điều 23. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hiệp hội

1. Tài chính, tài sản của Hiệp hội chỉ được sử dụng cho các hoạt động của 
Hiệp hội.

2. Tài chính, tài sản của Hiệp hội khi chia, tách, sáp nhập; họp nhất và giải 
thể Hiệp hội được giải quyết theo quy định của pháp luật.

3. Ban Chấp hành Hiệp hội ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài 
sản của Hiệp hội đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm phù họp với 
quy định của pháp luật và tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hiệp hội.

Chương VII 

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 24. Khen thưỏTig

1. Tổ chức, cá nhân thuộc Hiệp hội, hội viên có thành tích xuất sắc được 
Hiệp hội khen thưởng hoặc được Hiệp hội đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Ban Chấp hành Hiệp hội quy định cụ thể hình thức, thẩm quyền, thủ 
tục khen thưởng trong nội bộ Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ 
Hiệp hội.

Điều 25. Kỷ luật

1. Tổ chức, cá nhân thuộc Hiệp hội, hội viên vi phạm pháp luật; vi phạm 
Điều ỉệ Hiệp hội, quy định, quy chế hoạt động của Hiệp hội thì bị xem xét, thi 
hành kỷ luật bằng các hình thức:phê bình, khiển trách, cảnh cáo, khai trừ, xóa tên 
ra khỏi Hiệp hội theo Điều lệ Hiệp hội hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

2. Ban Chấp hành Hiệp hội quy định cụ thể thẩm quyền, quy trình xem xét kỷ 
luật trong nội bộ Hiệp hội theo quy định của pháp luật về hội và Điều lệ Hiệp hội.
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e i l  iro n g VIII 

ĐIỀU KHOẢN THÍ HÀNH

Điều 26. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hiệp hội

1. Chi' có Đại hội của Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam mới có 
quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này và báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
xem xét. quyết định theo quy định pháp luật.

2. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hiệp hội phải được trên 1/2 (một phần hai) 
tổng số đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành và được Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt mới có giá trị thực hiện.

Điều 27. Hiệu lực thi hành

1. Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam gồm 
08 (tám) Chương, 27 (hai mươi bảy) Điều, đã được Đại hội đại biếu nhiệm kỳ III 
(2022 - 2027) của Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lón Việt Nam nhất trí thông qua 
ngày 18 tháng 6 năm 2022 tại thành phố Hà Nội và có hiệu lực thi hành theo Quyết 
định phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

2. Căn cứ quy định pháp luật về hội và Điều lệ Hiệp hội,Ban Chấp hành 
Hiệp hộiChăn nuôi gia súc lớn Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức 
thực hiện Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) này./.


